
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: HỌC PHẦN: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG -TC2704

Túi thi: 3

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 1

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

FBa, không3.02.072017XN15/12/1997Chu Đình Đại15510700161

CSáu, không6.06.062016X824/09/1998Trần Văn Đại16510303752

FHai, tám2.82.062017N208/01/1995Vũ Văn Đại16510400673

FMột, bốn1.40.072017XN24/04/1999Đào Sỹ Đăng17510700114

KFKhông, không0.00.002015X303/08/1996Lại Văn Đoàn14510300835

KFKhông, không0.00.002016X415/09/1996Nguyễn Trọng Đoàn14510303646

DBốn, không4.03.082017VL12/06/1999Bùi Văn Đức17510900037

KFKhông, không0.00.002017VL03/09/1999Dương Nguyễn Đức17510900298

DBốn, không4.03.562016X918/12/1997Đào Lý Minh Đức16510304309

KFKhông, không0.00.002017VL16/11/1999Đỗ Trung Đức175109002210

FMột, hai1.20.062017XN22/09/1997Lê Trường Giang155107001811

FMột, hai1.20.062017VL17/03/1999Hoàng Hoài An175109001212

FHai, tám2.82.062017XN09/06/1999Phạm Quốc An175107004013

FHai, tám2.82.542017VL01/09/1999Nguyễn Ngọc Anh175109002714

DBốn, bốn4.44.062016X525/07/1998Nguyễn Vũ Quỳnh Anh165103021115

FHai, hai2.21.072017XN07/10/1997Phạm Xuân Anh155107002516

KFKhông, không0.00.002017D208/05/1997Trần Tuấn Anh155105010617

DBốn, tám4.84.082017XN20/07/1998Trần Tuấn Anh175107002118

KFKhông, không0.00.002017N225/10/1998Trương Duy Anh165104005819

BBẩy, tám7.87.592017XN24/10/1999Vũ Hải Anh175107003520

DNăm, không5.04.092017XN26/11/1999Nguyễn Thị ánh175107001321

FBa, không3.02.552017XN02/10/1999Thái Tôn Bảo175107000222

FMột, hai1.20.062017VL18/06/1999Trịnh Quốc Bảo175109002523

FMột, không1.00.052017VL25/09/1999Vũ Hoài Binh175109000624

FKhông, tám0.80.042016X829/11/1998Ninh Đắc Chiến165103036925

FKhông, tám0.80.042016D104/10/1994Đồng Quang Chính145105001126

FBa, sáu3.63.062017VL05/08/1999Khương Kim Vân Chung175109000227

CSáu, hai6.26.072017XN28/06/1999Ngô Văn Chương175107002828

KFKhông, không0.00.002014D202/02/1995Bùi Văn Công145105000829

FMột, sáu1.60.082017VL21/03/1999Nguyễn Thành Công175109002130

KFKhông, không0.00.002016X221/10/1996Lê Bá Cường145103002831

KFKhông, không0.00.002015D126/09/1995Lê Hùng Cường145105000932

DBốn, tám4.84.082017VL01/12/1999Đinh Thị Dung175109001433

FBa, không3.02.072017VL22/04/1999Đỗ Hoàng Duy175109002334

FHai, sáu2.62.052017XN18/10/1999Đỗ Hoàng Dũng175107000935

FBa, tám3.82.592017XN05/11/1999Khương Đức Dũng175107003936

FMột, hai1.20.062017XN16/10/1999Nguyễn Hữu Dũng175107000337

DBốn, hai4.23.572017XN03/03/1997Nguyễn Việt Dũng155107004938

DBốn, hai4.23.572017VL16/12/1999Phạm Dũng175109000839

FMột, bốn1.40.072017VL26/02/1999Nguyễn Đại Dương175109003040



Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

, ngày 12 tháng 6 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2



Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: HỌC PHẦN: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG -TC2704

Túi thi: 1

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 1

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

DNăm, không5.04.572017XN24/05/1999Nguyễn Mạnh Hà17510700371

FBa, bốn3.42.572017XN24/12/1999Nguyễn Việt Hào17510700242

FMột, không1.00.052017VL29/10/1999Nguyễn Hoàng Hải17510900263

FBa, hai3.22.562016X706/09/1996Phùng Bá Hải14510301244

DBốn, không4.03.082017XN12/10/1999Nghiêm Thị Thu Hằng17510700085

FBa, tám3.83.072017XN21/10/1999Lê Quang Hiếu17510700066

DNăm, không5.04.572016X824/04/1998Nguyễn Trọng Hiếu16510303807

DNăm, không5.04.572017XN25/02/1997Phùng Quốc Hiếu15510700508

FBa, bốn3.42.572014N116/03/1996Nguyễn Thị Hiền14510400499

FMột, không1.00.052016GT229/09/1997Nguyễn Ngọc Hiệu165401007910

FHai, sáu2.61.572017XN26/08/1999Đinh Công Hiệp175107003211

FBa, hai3.22.562017VL19/02/1999Ngô Thị Phương Hoài175109002012

FBa, sáu3.62.582016X507/10/1998Trần Văn Hoàng165103022713

FBa, bốn3.42.572016X810/04/1997Đặng Quốc Huy165103038414

FBa, sáu3.63.062017VL12/01/1999Phạm Quang Huy175109001715

DBốn, không4.03.082017VL19/01/1999Nguyễn Phi Hùng175109001516

DBốn, sáu4.64.072017XN15/10/1998Nguyễn Văn Hùng175107004817

FHai, sáu2.62.052016N208/09/1996Phạm Văn Hùng145104006518

DBốn, sáu4.64.072016X815/02/1998Nguyễn Thị Hương165103038519

DBốn, tám4.84.562017VL12/09/1999Trần Văn Khánh175109000920

DBốn, sáu4.64.072017XN18/09/1999Đinh Văn Khoa175107003821

FMột, bốn1.40.072017XN09/01/1999Mạc Tư Khoa175107004722

FHai, tám2.82.062016X930/07/1997Lý Ngọc Kiên165103200323

FMột, tám1.80.092017XN03/10/1999Trần Trung Kiên175107004124

CSáu, hai6.26.072014X626/08/1993Nguyễn Văn Kỳ145103018525

CNăm, sáu5.64.5102017XN15/04/1999Nguyễn Ngọc Linh175107004526

CNăm, sáu5.65.082015N103/09/1997Phạm Quang Linh155104007427

DNăm, không5.04.572017XN02/10/1999Trần Duy Long175107003428

FMột, bốn1.40.072016XN24/03/1996Trịnh Văn Lợi155107002129

KFKhông, không0.00.002017VL29/08/1999Phạm Tiến Luật175109000730

FHai, tám2.82.062017XN09/02/1999Nguyễn Văn Lương175107002031

KFKhông, không0.00.002017X106/12/1996Đào Xuân Lượng145103019032

DNăm, bốn5.45.072017XN14/08/1999Đinh Công Mạnh175107001433

FBa, sáu3.63.062017XN14/02/1999Nguyễn Đức Mạnh175107001734

KFKhông, không0.00.002017XN27/01/1999Đỗ Anh Minh175107001835

KFKhông, không0.00.002017X122/12/1997Nguyễn Chí Minh155103048636

DNăm, không5.04.572017XN15/05/1999Trần Văn Minh175107004337

FHai, không2.01.062017XN03/07/1999Đinh Hữu Nam175107003338

FBa, tám3.83.072017XN28/11/1999Nguyễn Bảo Nam175107001039

FBa, sáu3.63.062017VL09/06/1999Trần Quang Nam175109001640



Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

DBốn, không4.03.562017XN11/11/1999Bùi Lê Quốc Nghiên175107000541

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

, ngày 12 tháng 6 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2



Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: HỌC PHẦN: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG -TC2704

Túi thi: 2

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 1

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

CNăm, sáu5.64.5102016VL13/02/1998Nguyễn Trương Nhật16510900231

FBa, hai3.22.082017XN24/04/1999Đặng Văn Ước17510700192

KFKhông, không0.00.002017X510/09/1997Nguyễn Đức Phi15510300513

KFKhông, không0.00.002017VL18/05/1998Nguyễn Kiêm Phú17510900134

FHai, không2.01.062017X225/05/1997Phạm Xuân Phú15510304995

BBẩy, hai7.26.5102017XN09/12/1999Nguyễn Xuân Phúc17510700296

BBẩy, không7.06.592017XN19/11/1999Phan Thị Minh Phượng17510700237

FBa, hai3.22.082017XN22/08/1999Ngô Minh Quang17510700468

DNăm, không5.04.092017VL27/05/1999Lê Hoàng Sơn17510900119

FMột, sáu1.61.042017VL21/07/1999Nguyễn Ngọc Sơn175109002410

FMột, bốn1.40.552017VL01/08/1998Nguyễn Trung Sơn175109000411

FMột, sáu1.60.082017XN22/05/1999Nguyễn Xuân Sỹ175107003112

FHai, sáu2.62.052015D218/04/1997Hoàng Tú Tài155105000213

FBa, hai3.22.082017XN25/12/1999Nguyễn Hồng Thái175107001614

KFKhông, không0.00.002017X309/10/1997Nguyễn Ngọc Thái155103033515

KFKhông, không0.00.002017N125/07/1997Đặng Duy Thành155104010416

KFKhông, không0.00.002017XN28/01/1999Mai Văn Thành175107004217

FHai, không2.01.062014M21/10/1996Đinh Chiến Thắng145106004418

FMột, hai1.20.062017XN01/05/1999Vũ Đức Thắng175107003019

FHai, bốn2.41.562014VL11/12/1996Nguyễn Bá Thịnh145109003920

DBốn, không4.03.082017XN28/11/1999Nguyễn Văn Thọ175107000421

KFKhông, không0.00.002017XN24/04/1999Phạm Thị Thủy175107001522

FMột, tám1.81.052017VL30/01/1997Lê Thành Tiên155109000923

KFKhông, không0.00.002016N212/06/1996Trần Đình Tình145104016424

FMột, hai1.20.062016X312/01/1996Nguyễn Văn Toản165103015025

KFKhông, không0.00.002017X205/12/1996Hoàng Anh Tuấn155103008226

FHai, bốn2.41.082017XN28/08/1998Nguyễn Kim Tuấn175107002527

FHai, hai2.21.072016X501/05/1996Nguyễn Văn Tuấn165103025728

DBốn, tám4.84.562017XN04/04/1999Nguyễn Văn Tuấn175107000129

FKhông, sáu0.60.032017XN20/12/1999Ngô Minh Tú175107000730

FHai, bốn2.41.082017VL14/11/1999Nguyễn Ngọc Tú175109001831

FBa, sáu3.62.582017XN27/08/1999Phạm Văn Tú175107003632

FMột, không1.00.052016D130/07/1998Bùi Duy Tùng165105004633

KFKhông, không0.00.002016X228/07/1993Hoàng Duy Tùng165103010234

KFKhông, không0.00.002017N102/10/1997Lưu Lâm Tùng155104008635

FHai, hai2.21.072016X623/03/1998Nguyễn Phú Tùng165103031036

CNăm, sáu5.65.082017XN19/08/1998Nguyễn Thanh Tùng175107004437

FMột, bốn1.40.072017N122/10/1997Nguyễn Tiến Trịnh155104003738

CSáu, hai6.26.072016X825/07/1997Chử Đức Trọng165103041139

KFKhông, không0.00.002017VL31/08/1999Đỗ Thành Trung175109001040



Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

FHai, sáu2.61.572016X802/07/1998Ngô Việt Trung165103041041

FBa, sáu3.62.582017XN25/12/1999Trần Công Văn175107001242

DNăm, không5.04.092017XN01/10/1999Hoàng Trần Như Yến175107002243

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

, ngày 12 tháng 6 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2


